
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                

   Số:        /QĐ-UBND                     Bình Định, ngày       tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

là tang vật, phương tiện  vi phạm hành chính xử lý tịch thu 

của Chi cục Thủy sản 

____________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 

của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 

xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản; 

 Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ 

sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu 

cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

 Căn cứ Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua  tàu cá hoạt động trên 

biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước 

nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về 

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh; 
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Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 137/TTr-SNN 

ngày 31/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý 

tịch thu của Chi cục Thủy sản. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy 

sản triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và PTNT; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                       KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT UBND tỉnh;  

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;                                                  

- CVP, PVP NN;      

- Lưu: VT, K13 (15b). 

 

 

                                                                                   

                                                                                   Nguyễn Tuấn Thanh 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN 

Xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện

  vi phạm hành chính xử lý tịch thu của Chi cục Thủy sản 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /    của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo việc tổ chức xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành 

chính đúng trình tự theo quy định của pháp luật, có hình thức xử lý phù hợp, nhằm 

tiết kiệm chi phí. 

2. Yêu cầu 

Tài sản phải được phân loại, đánh giá, xác định giá trị chất lượng, trên cơ sở 

đó áp dụng hình thức tổ chức tiêu hủy. 

Trình tự, thủ tục xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thực hiện 

đúng quy định của pháp luật. 

Các khoản chi liên quan đến xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

quy định tại Điều 29, Điều 31 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP. 

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

1. Thông tin về tài sản 

TT Số quyết định 

Tài sản tịch thu Giá trị tài sản 

(đồng) 

(theo giá trị tài 

sản định giá để 

xác định thẩm 

quyền xử phạt) 

Tên loại 

Đơn 

vị 

tính 

 

Số 

lượng 

Chất lượng tài 

sản 

1 

Quyết định số 01/QĐ-

TTTVPT ngày 

21/5/2020 của Chi cục 

Thủy sản Bình Định 

Bộ lưới 

kéo 
bộ 01 

Cũ, mục, rách 

vá nhiều chỗ 

22.540.000 

(25% giá mới) 

2 

Quyết định số 02/QĐ-

TTTVPT ngày 

21/5/2020 của Chi cục 

Thủy sản Bình Định 

Bộ lưới 

kéo 
bộ 01 

Cũ, mục, rách 

vá nhiều chỗ 

16.840.000 

(20% giá mới) 

 

3 

Quyết định số 01/QĐ-

TTTVPT ngày 

14/4/2021 của Chi cục 

Thủy sản Bình Định 

Tàu cá vỏ 

gỗ 
chiếc 01 

Tàu vỏ gỗ cũ, 

xuất hiện nhiều 

vết nứt, mục 

nhiều chỗ ở vỏ 

tàu, máy tàu rỉ 

sét. 

1.455.000  

(3% giá mới) 
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4 

Quyết định số 02/QĐ-

TTTVPT ngày 

14/4/2021 của Chi cục 

Thủy sản Bình Định 

Tàu cá vỏ 

gỗ 
chiếc 01 

Tàu vỏ gỗ cũ, 

xuất hiện nhiều 

vết nứt, mục 

nhiều chỗ ở vỏ 

tàu, máy tàu rỉ 

sét. 

1.247.000  

(3% giá mới) 

5 

- Quyết định số 03/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 04/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

Gọng gỗ cây 02 

Gỗ bạch đàn; 

Bạc màu, nứt 

nẻ, bủn mọc 

nhiều chỗ; Khối 

lượng: 0,5 m3 

 

 

6 

- Quyết định số  03/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 04/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

Máy 

diamo 
máy 02 Cũ, rỉ sét  

7 

- Quyết định số 03/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 04/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 24/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/5/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 52/QĐ-

XPVPHC 

ngày 12/8/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

Bộ kích 

điện 
bộ 04 Cũ, rỉ sét  

8 

- Quyết định số 03/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 04/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

Tấm lưới tấm 03 
Cũ, rách vá 

nhiều chỗ 
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- Quyết định số 24/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/5/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

9 

- Quyết định số 03/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

- Quyết định số 04/QĐ-

XPVPHC 

ngày 25/2/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

Bình 

ắcquy 
bình 02 Cũ, rỉ sét  

10 

Quyết định số 25/QĐ-

XPVPHC 

ngày 04/6/2020 của Chi 

cục Thủy sản Bình Định 

Súng bắn 

cá có gắn 

dây điện 

(tự chế) 

cây 01 Cũ, rỉ sét  

11 

Quyết định số 25/QĐ-

XPVPHC ngày 

04/6/2020 của Chi cục 

Thủy sản Bình Định 

Dây ống 

thở lặn 

biển có 

gắn dây 

điện 

dây 01 
Chiều dài 100m, 

đã cũ 
 

Tổng cộng  42.082.000 

2. Giá trị tài sản  

Tổng trị giá tài sản là 42.082.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không 

trăm tám mươi hai nghìn đồng) theo các Biên bản định giá tài sản để xác định khung 

tiền phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hội đồng định giá tài sản của 

Chi cục Thủy sản xác lập ngày 14/5/2020, Hội đồng xác định giá trị tang vật, phương 

tiện vi phạm hành chính của Chi cục Thủy sản xác lập ngày 26/3/2021. 

3. Hình thức xử lý  

Tiêu huỷ theo quy định tại khoản 5 Điều 109 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công và quy định tại điểm e khoản 1 Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể 

như sau:  

- Đối với 02 bộ lưới kéo: Hình thức cắt hủy lý do tài sản đã cũ, mục, rách vá 

nhiều chỗ, không còn khả năng sử dụng, không xử lý bán bộ lưới kéo nhằm tránh 

tình trạng tái sử dụng để khai thác thủy sản và căn cứ vào Điều 13 Thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT quy định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản. 

- Đối với 02 tàu cá vỏ gỗ: 

+ Phần vỏ gỗ: Hình thức tiêu hủy (phá dỡ, hủy bỏ) lý do tài sản đã cũ, xuất 

hiện nhiều vết nứt, mục nhiều chỗ ở vỏ tàu không thể sữa chữa, thay thế, không còn 

khả năng sử dụng và căn cứ khoản 3 Điều 71 Luật Thủy sản năm 2017, Điều 21, 

Điều 22 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT và khoản 2 Điều 8 Quyết định số  

48/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định ngày 05/9/2019 thì tàu cá không đủ điều kiện 

tiếp tục lưu hành, không còn khả năng tái sử dụng. 
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+ Phần máy tàu: Hình thức tiêu hủy (hủy bỏ) lý do các chi tiết máy rỉ sét (lốc 

máy, bánh trớn, bộ lọc dầu, hộp số,…) hư hỏng toàn bộ, máy không thể vận hành, 

không còn khả năng sử dụng. 

- Đối với 02 cây gọng gỗ: Hình thức tiêu hủy (cưa nhỏ, hủy bỏ) lý do tài sản 

đã nứt nẻ, bủn mọc nhiều chỗ, không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng 

làm phương tiện, công cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản 

quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Đối với 02 máy diamo: Hình thức tiêu hủy (đập hủy) lý do tài sản đã cũ, rỉ 

sét, không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng làm phương tiện, công cụ 

khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản quy định tại khoản 7 Điều 

7 Luật Thủy sản năm 2017.  

- Đối với 04 bộ kích điện: Hình thức tiêu hủy (đập hủy) lý do tài sản đã cũ, rỉ 

sét, không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng làm phương tiện, công cụ 

khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản quy định tại khoản 7 Điều 

7 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Đối với 03 tấm lưới: Hình thức tiêu hủy (cắt hủy lý do đã cũ, rách vá nhiều 

chỗ, không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng làm phương tiện, công cụ 

khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản quy định tại khoản 7 Điều 

7 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Đối với 02 bình ắcquy: Hình thức tiêu hủy (đập hủy) lý do tài sản đã cũ, rỉ 

sét không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng làm phương tiện, công cụ 

khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản quy định tại khoản 7 Điều 

7 Luật Thủy sản năm 2017.  

- Đối với 01 cây súng bắn cá có gắn dây điện (tự chế): Hình thức tiêu hủy (đập 

hủy) lý do tài sản đã cũ, rỉ sét, không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng 

làm phương tiện, công cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản 

quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Đối với 01 dây ống thở lặn biển có gắn dây điện: Hình thức tiêu hủy (cắt 

hủy) lý do tài sản không còn khả năng sử dụng và tài sản được sử dụng làm phương 

tiện, công cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản quy định tại 

khoản 7 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017.  

4. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp 

- Đơn vị chủ trì xử lý tài sản: Chi cục Thủy sản Bình Định; 

- Cơ quan phối hợp xử lý tài sản: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

5. Thời hạn xử lý 

Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án xử lý của cấp có thẩm quyền. 

6. Chi phí xử lý 

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (tại khoản 2 Điều 10 Thông 

tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013). 

7. Tổ chức thực hiện 
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Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án xử lý tài sản của cấp có thẩm 

quyền, Chi cục Thủy sản tổ chức thực hiện tiêu hủy như sau: 

Bước 1: Thành lập Hội đồng xử lý (tại khoản 5 Điều 109 Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công và điểm e khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính, điểm 

d khoản 5 Điều 12 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018). 

Bước 2: Tổ chức tiêu hủy. 

Địa điểm tổ chức thực hiện tại phòng Thanh tra, pháp chế - Chi cục Thủy sản. 
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